
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI

HỆ: CĐ, LTCĐ, TC, 9+ HỌC KỲ: II

Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

BD&SC 

động cơ đốt 

trong

6-10

Thi BD&SC 

động cơ đốt 

trong

6-10

T.Dũng PTH 02 T.Dũng PTH 02

Thực hành 

chế biến Âu 
13h

Thi Thực 

hành chế 

biến Âu 

13h LT chế biến 6-10

T. Trung PTH T. Trung PTH Cô Trang Online

 Nói

Tiếng Hàn 4
13h 50

 Đọc

Tiếng Hàn 4
13h 50

Ngữ pháp 

tiếng Hàn 4
13h50

Nghe tiếng 

Hàn
13h50

Viết tiếng 

Hàn 4
13h50

Đọc tiếng 

Hàn 4
13h50

Cô Thơ online Cô Thúy online Cô Thảo Online Cô Thúy Online Cô Thư Online Cô Thúy Online

Chủ Nhật

CNOT-K12 LT

Sáng

Chiều

QTKS01-K12 

TC

Sáng

Chiều

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II (2021-2022)

     ( Tuần từ 23-5-2022 đến 28-5-2022)

Tên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

CBMA01-K12 

TC

Sáng

Chiều

TH01A-K13

Sáng

Chiều

Trang 1



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Chủ Nhật

CNOT-K12 LT

Sáng

Tên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Kỹ năng 

dịch 2
13h-16h30

Kỹ năng 

dịch 1
13h-16h30

Kỹ năng dịch 

1
13h-16h30

Kỹ năng 

dịch 2

13h-

16h30

Cô Dược 401A
C. Phương 

Hoa
401A

C. Phương 

Hoa
401B Cô Dược 401B

Thực hành 

dịch 2
8h-11h

Thực hành 

dịch 2
8h-11h

Cô Linh online Cô Linh online

Thực hành 

chế biến Âu 
1-5

Hạch toán 

dịnh mức
1-5 Chính trị 8h20 

Thi Thực 

hành chế 

biến Âu 

1-5

T. Trung PTH T.Phương 304D C. Thủy Online T. Trung PTH 

Quản trị 

CBMA
6-10

Cô Hà 304D

Thực hành 

nghiệp vụ 

lưu trú 

8h
Tổ chức sự 

kiện 
1-5 Luật du lịch 1-5

Thực hành 

nghiệp vụ 

pha chế 

1-5
TH nghiệp 

vụ lưu trú 
8h

Tiếng anh 

chuyên 

ngành 2

1-5

C. Hiền PTH  cs1 
C. Ngọc 

Anh 
503B T.Hưng 503B T. Chiến 

PTH- Tầng 

6 
C. Hiền PTH cs1 C. Linh 502B

TH nghiệp 

vụ lưu trú 
6-10

Tiếng anh 

CN 2
6-10

QTKD 

khách sạn 
6-10 

TH nghiệp 

vụ lưu trú 
6-10

C. Hiền PTH  cs1 C. Linh 503B C. Quỳnh  503B C. Hiền PTH cs1 

ATN01A-K13

Sáng

Chiều

ZTA01A-K13

Sáng

Chiều

CBMA01A-

K13

Sáng

Chiều

AQTKS01A+ 

AQTKS01B 

(AQTKS01-

K13

Sáng

Chiều

Trang 2



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Chủ Nhật

CNOT-K12 LT

Sáng

Tên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiếng Anh  

chuyên 

ngành 1 

1-5

Thi TH 

nghiệp vụ  

nhà hàng 

8h

 Tiếng Anh  

chuyên 

ngành 1 

1-5

 Tiếng Anh  

chuyên 

ngành 1 

1-5

C. Thắm 401B
PTH- Tầng 

6 
C. Thắm 402A C. Thắm 401A

  

Thi Tiếng 

anh CN1
6-10 

C. Vân 306A1

Quản trị 

CBMA 
6-10

TH chế biến 

Âu 
13h

Thi TH chế 

biến Âu 
13h

LT chế biến 

1
6-10

C. Hà 304D T. Trung PTH T. Trung PTH Cô Trang Online

LT chế biến 

1
6-10

Cô Trang Online

Thi Đồ họa 

ứng dụng 2
13h30

Thi Lập 

trình với 

Java 1

13h00

Thi lập 

trình trực 

quan

13h30

502A P.máy D 502A

AHDDL01A-

K13

Chiều

Chiều

CBMA01-TC 

K13

Sáng

Chiều

ACBMA01-TC 

K13

Sáng

Chiều

ACBMA01A+ 

ACBMA01B 

(ACBMA01-

K13)

Sáng

Chiều

CNTT01A-K13

Sáng

Chiều

Trang 3



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Chủ Nhật

CNOT-K12 LT

Sáng

Tên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Chế bản 

điện tử
2-5

Thiết kế 

Logo
8h-11h

Đồ họa hình 

động 
05-Jan

Thiết kế 

Logo
8h-11h

Thi Đồ họa 

hình động 
9h00 GDTC 7h50

Thầy Nghi P.máy D T.Cường 405A Cô Hồng 405A T.Cường 405A 405A T.Kiên
Sân 

bóng

Dựng Video 7-10
Dựng 

Video
7-10

T.Khanh 405A T.Khanh 405A

Lập trình 

trực quan
1-5

Lập trình với 

Java 1
1-5 GDTC 7h50

Thương mại

 điện tử 
1-5

Thương mại

 điện tử 
1-5

Thiết kế 

web nâng 

cao

1-5

Cô Quỳnh 406A Thầy Nam 406A Thầy Kiên Sân cs1 Thầy Công 407A Thầy Công 407A Cô Trà 407A

Lập trình 

với Java 1
1-5 GDTC 7h50

Lập trình 

trực quan
1-5

Thương mại 

điện tử 
1-5

Thiết kế 

web nâng 

cao

1-5

T.Trường 405A Thầy Kiên Sân cs1 Cô Quỳnh 406A Thầy Ninh 406A T.Linh 406A

Thiết kế 

Logo
8-11h

Đồ họa hình 

động 
1-5

Thiết kế 

Logo
8-11h

Thi Đồ họa 

hình động 
1-5

Giáo dục 

thể chất
7h50

Thầy Cường 405A Cô Hồng 405A Thầy Cường 405A Cô Hồng 405A Thầy kiên CS 1

Dựng Video 7-10
Dựng 

Video
7-10

T.Khanh 405A T.Khanh 405A

ACNTT01A-

K13

Sáng

Sáng

ACNTT01B-

K13

Sáng

Chiều

TKĐH01A-

K13

Sáng

Chiều

ATKĐH01A-

K13

Sáng

Chiều

Trang 4



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Chủ Nhật

CNOT-K12 LT

Sáng

Tên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Thi đồ họa 

ứng dụng 2
13h30

Thi Lập 

trình với 

Java 1

13h00

Thi Lập 

trình trực 

quan

13h30

502A P.máy D 502A

Đồ họa ứng 

dụng 2
6-10 Thiết kế web 6-10

Toán rời rạc 

ứng dụng 

trong tin học 

13h-15h00
Thiết kế 

web 
6-10

Cô Hồng 407A Cô Hiền 407A Cô Quỳnh 306A1 Cô Hiền 406A

TH chuẩn 

đoán và 

sửa chữa 

PAN ô tô

1-5

Thầy Thi PTH 01

TH chuẩn 

đoán và 

sửa chữa 

PAN ô tô

6-10

Thầy Thi PTH 01

ACNTT01-K13 

9+

Sáng

Chiều

CNOT01A-K13 

+ CNOT01B-

K13(CNOT01-

K13)

Sáng

Thực tập 

Chiều

CNTT01-K13 

9+

Sáng

Chiều

ACNOT01A-

K13 + 

ACNOT01B-

K13(ACNOT01-

K13)

Sáng Thực tập 

Chiều

Trang 5



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Chủ Nhật

CNOT-K12 LT

Sáng

Tên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

BD&SC 

HT điều 

hòa không 

khí trên ô 

tô

1-5

T.Chất PTH-02

BD&SC 

HT điều 

hòa không 

khí trên ô 

tô

1-5

T.Chất PTH-02

BD&SC hệ 

thống điện 

động cơ ô tô

7-9

BD&SC kết 

cấu cơ khí 

Động cơ đốt 

trong ô tô

7-9
Thực hành 

Hàn
Tiết 6-10

Thầy Chất PTH 01 Thầy Chinh PTH 01 Thầy Thắng PTH hàn

Kỹ thuật 

soạn thảo 

văn bản

13h-

17h10

Kế toán 

máy

13h-

17h10

C. Tú Anh 407A C. Tuyết 406A

ACNOT02B-

K13

Sáng Thực tập 

Chiều

CNOT-K13     

9+
Chiều

ACNOT02A-

K13 

Sáng Thực tập 

Chiều

AKT01A-K13

Sáng

Chiều

Trang 6



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Chủ Nhật

CNOT-K12 LT

Sáng

Tên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Kế toán ngân 

hàng
7h30-11h40

Thi HT 

thông tin 

quản lý

8h30

C. Tâm 402B MD105

Tài chính 

doanh 

nghiệp 2

6-10

Kỹ thuật 

soạn thảo 

văn bản

13h-

17h10

C. Hải Hà 503B C. Tú Anh 407A

Kỹ năng lập 

kế hoạch
7h30-11h40

Nghiệp vụ 

xuất nhập 

khẩu

7h30-11h40
Kỹ năng lập 

kế hoạch
7h30-11h40

Thi HT 

thông tin 

quản lý

8h30

C. Hải Hà 503B C. Tâm 403B C. Hải Hà 404A MD105

Tiếng Anh 

chuyên 

ngành

1-4
Robot công 

nghiệp
2-5

Thực hành 

Máy điện, 

Khí cụ điện 

2-5

Cách mạng 

4.0 với 

ngành Điện

2-5

Thầy Vương 301D
T.Đặng 

Dũng
301D T. Xắc

PTH tầng 4 

nhà A 
Thầy Khôi 301D

Thực hành 

Máy điện, 

Khí cụ điện 

6-9

Cách mạng 

4.0 với 

ngành Điện

6-9

T. Xắc
P. TH tầng 

4 nhà A 
Thầy Khôi 301D

ĐCN01A-K13

Sáng

Chiều

ATCNH01A-

K13

Sáng

Chiều

AQTKD01A-

K13

Sáng

Sáng

Trang 7



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Chủ Nhật

CNOT-K12 LT

Sáng

Tên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Thực hành 

Máy điện, 

Khí cụ điện 

2-5

Tiếng Anh 

chuyên 

ngành

1-4

Hệ thống 

máy lạnh 

công nghiệp

2-5

Thực hành 

Máy điện, 

Khí cụ điện 

2-5

Cách mạng 

4.0 với 

ngành Điện

2-5

T. Lê Dũng

P. TH điện 

tầng 4 nhà 

A 

Thầy Vương 301D Thầy Lộc PTH nhà E T. Lê Dũng

P. TH điện 

tầng 4 nhà 

A 

Thầy Khôi 301D

Thực hành 

Máy điện, 

Khí cụ điện 

6-9

Hệ thống 

máy lạnh 

công nghiệp 

6-9  

Thực hành 

Máy điện, 

Khí cụ điện 

6-9

Cách mạng 

4.0 với 

ngành Điện

6-9

T. Lê Dũng

P. TH điện 

tầng 4 nhà 

A 

Thầy Lộc PTH nhà E T. Lê Dũng

P. TH điện 

tầng 4 nhà 

A 

Thầy Khôi 301D

TH lạnh CB, 

đo lường ĐL
13h30-17h00

TH lạnh CB, 

đo lường ĐL

13h30-

17h00

Thầy Văn PTH nhà E Thầy Văn PTH nhà E

Giáo dục thể 

chất
7h50-11h

Tiếng Anh 

chuyên 

ngành

1-4
Giáo dục thể 

chất
7h50-11h

T.Đào Kiên Sân cs1 T.Vương MD105
Thầy Đào 

Kiên
Sân cs1

Khí nén và 

điều khiển 

khí nén

6-10
Robot công 

nghiệp
6-9

Thầy Khôi 402B
T.Đặng 

Dũng
MD105

ĐL01A-K13

Sáng

Chiều

ĐL01-K13 CĐ 

9+

Sáng

Chiều

AĐĐT01A-K13

Sáng

Chiều

Trang 8



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Chủ Nhật

CNOT-K12 LT

Sáng

Tên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Giáo dục thể 

chất
7h50-11h

Tiếng Anh 

chuyên 

ngành

1-4
Giáo dục thể 

chất
7h50-11h

Thực hành 

điện cơ bản
2-5

Thi Thực 

hành điện 

cơ bản

2-5

T.Đào Kiên Sân CS1 T.Vương MD105
Thầy Đào 

Kiên
Sân CS1 T. Xắc

P.TH  

nhà A 
T. Xắc

P.TH  

nhà A 

Khí nén và 

điều khiển 

khí nén

6-10
Robot công 

nghiệp
6-9

TH điện cơ 

bản
6-9

Thi TH 

điện cơ 

bản

6-9

Thầy Khôi 402B
T.Đặng 

Dũng
MD105 T. Xắc

P. TH 

nhà A 
T. Xắc

P. TH 

nhà A 

Tiếng Anh 

chuyên 

ngành

1-4
Giáo dục thể 

chất
7h50-11h

HT máy 

lạnh công 

nghiệp

2-5
Giáo dục thể 

chất
7h50-11h00

Thực hành 

điện tử cơ 

bản

2-5

HT máy 

lạnh dân 

dụng

2-5

Thầy 

Vương
402A

Thầy Đào 

Kiên
Sân CS1 Thầy Lộc PTH  nhà E Thầy Kiên Sân trường T.Viết Hùng

P.TH  nhà 

A 
Thầy Tú

PTH 

nhà E

HT máy 

lạnh công 

nghiệp 

6-9  
TH điện tử 

cơ bản
6-9

HT máy 

lạnh dân 

dụng

6-9

Thầy Lộc PTH nhà E T.Viết Hùng
P. TH nhà 

A 
Thầy Tú

PTH 

nhà E

Kết cấu 

BTCT
6-10

Công trình 

nhân tạo 2
6-10

Quy hoạch 

và kiến trúc 

cảnh quan

6-10

T.Thiện 403A Thầy Thế 403A Cô Thảo 403A

AĐL01A-K13

Sáng

Chiều

ACNKT01A+ 

ACNXD01A+A

XDĐB 01A 

K13

Sáng

Chiều

AĐCN01A-K13

Sáng

Chiều

Trang 9


